
  

             DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MG LỚN SỐ 3 NĂM HỌC 2021 – 2022 

     Giáo viên: Phương Lan – Hồng Khuyên 
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1 Nguyễn Thị Tú  Anh 16/08/2016 Nữ Tổ 19 Khương Đình Nguyễn Tuấn Sơn  Bộ đội Nguyễn Thị Huế  Bộ đội 

2 Lê Minh Anh 28/4/2016 Nữ Ngõ 481 Vũ Tông Phan  Lê Minh Hoàng  NV  Trần Hoàng Linh  NV 

3 Lê Phạm Minh Anh 10.3.16 Nữ 358 Bùi Xương Trạch Lê Văn Thuận KS Phạm Thị Hương ĐD  

4 Trần Minh  Châu 15/3/2016 Nữ Tổ 22- Vũ Tông Phan- KĐ 
Trần Thành Long NV Vũ Thu Hằng NV 

5 Đào Thị Khánh Chi 09/04/2016 Nữ Tổ 21 Khương Đình Đào Xuân Cảnh NV Trần Thị Luân K.toán 

6 Phan Hải  Đăng 26/10/16 Nam Số 9/9/77/207 BXT Phan Đức Hưng CN Phan Thị Bốn GV 

7 Nguyễn Thùy  Dương  27/01/2016 Nữ Tổ 20 Khương Đình Nguyễn Viết Xuân NV Đặng Thì Huyền  NV 

8 Nguyễn Minh Hải 25/05/2016 Nam Tổ 19 Khương Đình Nguyễn Minh Long  Tự do Ng T. Huyền Trang Tự do 

9 Lương Đăng  Khoa 15/11/2016 Nam Tổ 17 Khương Đình Lương Mạnh Cường  Kỹ sư Nguyễn Thị Hương  K.toán 

10 Chu Tuấn Khôi 20/10/2016 Nam Tổ 25 Khương Đình Chu Hồng Tú  Tự do Ng. Thị Bích Phượng  NV 

11 Phạm Bách  Lâm 6/24/2016 Nam số 23 KH Phạm Đức Thuận  Kỹ sư Ng. Thị Bích Hạnh  Tự do 

12 Nguyễn Đức Lâm 29/10/2016 Nam Tổ 16 Khương Đình Nguyễn Tuấn Đức  Bộ đội Nguyễn Thị Ngọc  K.toán 

13 Hoàng Ngọc Khánh Linh 1/30/2016 Nữ Số 37 ngõ 77 BXT Hoàng Ngọc Khánh  NV Vũ Mỹ Linh  NV 

14 Hoàng Ng. Trúc  Linh 7/7/2016 Nữ số 3 hẻm 358/25/3 BXT Hoàng Anh  KD Ng. Thị Hồng Nhung  CB 

15 Vũ Phương  
Linh 

29/4/2016 Nữ Ngõ 509 Vũ Tông Phan Vũ Công Tuấn CN Phạm T Linh Chi CN 

16 Đoàn Gia  Linh 15/9/16   345 Khương Trung Đoàn Quang Tuyến Tự do Vũ Thị Tươi ĐD 

17 Kiều Ngọc Linh 28/10/16 Nữ Tổ 21 Khương Đình Kiều Trọng Quý CB Nguyễn Hương Giang CB 

18 Nguyễn Xuân  Lộc 9/10/2016 Nam số 24 ngõ 250 KT Ng. Xuân Trường  KD Trường T. Kim Dinh K.toán 

19 Nguyễn Gia  Long  13/09/2016 Nam Tổ 14 Khương Đình Nguyễn Văn Hà  CB Đặng Anh Ngọc GV 



20 Nguyễn Đức Minh 1/28/2016 Nam số 7 ngõ 54/7 BXT Nguyễn Trường Giang  KD Lê T. Thanh Thuỷ  NV 

21 Tạ Hoàng Trà  My 4/29/2016 Nữ Tổ 4 cụm 1 KĐ Tạ Huy Hoàng Tự do Đỗ Thị Huyền  Ch.viên 

22 Hoàng Trà  My 9/18/2016 Nữ Tổ 2 cụm 1 KĐ Hoàng Văn Chiến KD Ng. Thanh Tú  NV 

23 Nguyễn Bảo  Nam 6/22/2016 Nam Tổ 2 cụm 4 KĐ Nguyễn Văn Diệu  Tự do Nguyễn Thị Đông  Tự do 

24 Dương Đình Đức  Nam 18/2/2016 Nam 11 Ngách 29/39 Khương Hạ 
Dương Đình Việt C. An Nguyễn Thu Hà  Dược Sỹ 

25 Kiều Thị Kim Ngân 16.4.16 Nữ Tổ 15 KĐ Kiều Ngọc Chí KD Hoàng T Kiều Oanh KD 

26 Hoàng Kim Ngân 23/10/2016 Nữ Tổ 16 Khương Đình Hoàng Văn Phấn Tự do Trần Thị Oanh Tự do 

27 Phạm Hồng  Phúc  6/6/2016 Nam số 95C4/358 BXT Phạm Văn Hải  Ch.viên Lưu Thị Vân Anh GV 

28 Nguyễn Trọng  Phúc  19/7/2016 Nam Số 6 ngách 29/78KH Nguyễn Trọng Huy Tự do Nguyễn Thị Liễu  NV 

29 Ng. Thành  Quân 02/01/2016 Nam KĐ Nguyễn Thành Phương  KD Phaạm Hoài Thanh  Tự do 

30 Ng. Lê Minh Quang  9/3/2016 Nam số 78F ngõ 358 BXT Nguyễn Như Thuỷ  KD Lê Thị Thắm  NV 

31 Trần Hồng  Quang  3/21/2016 Nam số 105 Khương Đình  Trần hồng Quảng  Tự do Đặng Thị Kim Thu Tự do 

32 Nguyễn Tú  Quyên 11/25/2016 Nữ Tổ 2,cum 5 KĐ Nguyễn Mạnh Quân  Tự do Vũ Thuỳ Dương Tự do 

33 Lê Khánh  Quyên  30/04/2016 Nữ Tổ 14 Khương Đình Lê Đức Thuận K.toán Nguyễn Minh Phương  K.toán 

34 Mai Khánh  Sơn 1/20/2016 Nam số 202 BXT  Mai Hoàng Linh  Tự do Dương Thị Hiền  CN 

35 Phạm Công  Sơn 16/08/2016 Nam Tổ 17 Khương Đình Phạm Công Vinh Tự do Cầm Tô Thắm  Tự do 

36 Hoàng Anh Thư 8/10/2016 Nữ số 42 ngõ 29/70/2 KH Hoàng Anh Tư Bộ đội Ng. Anh Minh K.toán 

37 Hoàng Ngọc Anh Thư 01/01/2016 Nữ 
239 BXT Hoàng Ngọc Tùng CB Lê Thị Hồng Nga NV 

38 Nguyễn Tuấn  Minh 24/5/16 Nam 345 Khương Trung Nguyễn Văn Tuấn Tự do Nguyễn T Kiều Giang CB 

39 Nguyễn Huy  Hoàng 14/9/2016 Nam Tổ 18 Khương Đình Nguyễn Hoàng Kiên Tự do Ng Thị Thùy Liên Tự do 

40 Đoàn Lâm Anh 20/07/2016 Nữ KĐ Đoàn Văn Dũng NV Trần Thu Hà  GV 

 


